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1
Bộ gioăng máy phun 

rửa cao áp 

Part No: 2.880.990.0; 

Model : HD10/25-4S
Bộ 20 15/05/26 37 Thép hộp inox 

KT: 100x100x5x6000mm; VL: 

SUS304
Mét 18 25/05/26

2
Van 1 chiều cho bơm 

HD9/50 
Part no: 2.885-158.0 Cái 6 15/05/26 38 Thép hộp inox 

KT: 60x60x4x6000mm; VL: 

SUS304
Mét 54 25/05/26

3 Vòng làm kín (O-ring) 
kích thước: D14x2mm, 

vật liệu: FKM (viton)
Cái 20 15/05/26 39 Thép hộp inox 40x40x3x6000; VL:SUS304. Mét 90 25/05/26

4
Béc phun cho bơm 

rửa cao áp HD9/55-4 
part no: 5.765-164.0 Cái 2 15/05/26 40

Thép hình chữ V 

inox 
V63x63x6, vật liệu: SUS304 mét 42 25/05/26

5 Bu lông 
part no:5.583-204.0, 

model HD9/50-4
Cái 12 15/05/26 41 Ống thép inox  

DN125(D141,3)x3,4x6000; VL: 

SUS304
Mét 6 25/05/26

6 Áo ép tyo thủy lực 3/8''-2AT Cái 10 15/05/26 42 Ống thép inox 
DN32(D42,16)x2,769x6000; VL: 

SUS304
Mét 18 25/05/26

7
Bơm ly tâm nằm 

ngang 

Model: D31-125, 

Q=230m3/h, H=20m; 

vật liệu: Duplex A890-

3A

Bộ 1 15/09/26 43 Sơn  màu xanh XL31 kg 100 25/05/26

8
Bơm ly tâm nằm 

ngang 

Model: CZ125-315C, 

Q=210m3/h, H=20m; 

vật liệu: CF8M.

Bộ 1 15/09/26 44
Sơn màu ghi AKTD 

G-01 
Kg 70 25/05/26

9 Vòng bi 2305 CM Vòng 2 30/06/26 45 Sơn màu đỏ Kg 20 25/05/26

10 Vòng bi 21305 Vòng 3 30/06/26 46 Sơn vàng Kg 50 25/05/26

11 Phanh lỗ SGH D62 cái 50 30/04/26 47 Đầu ghi camera IP DS-7616NXI-K1 Cái 1 10/05/26

12 Thép hộp mạ kẽm 
kích thước: 

(20x20x1.1x6000)mm
Mét 90 20/04/26 48

Ổ cứng chuyên 

dụng cho đầu ghi 

hình camera 

WESTERN 4TB cái 1 10/05/26

13
Module DI (Module 

đầu vào số) 

SM321 DI16xDC24V 

6ES7 321-1BH02-

0AA0

Bộ 3 10/07/26 49
Control panel (Màn 

hình cảm ứng) 
6AV6 642-0AA11-0AX1 Cái 1 10/07/26

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA
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14
Module AO (Module 

đầu ra tương tự) 

SM332 AO4x12Bit 

6ES7 332-5HD01-

0AB0

Bộ 2 10/07/26 50
Xy lanh khí tác 

động kép 

DSBA-F-50-450-CA, part: 

544580
Cái 2 10/07/26

15
Module AI (Module 

đầu vào tương tự) 

EM231CN AI2xRTD 

231-7PB22-0XA8
Bộ 2 10/07/26 51 Xy lanh khí 

Model: CRDNGS-80-65-PPV-A, 

bao gồm khớp nối CRSGS-

M20x1.5

Bộ 2 10/07/26

16
 Màn hình cảm ứng 

(Control panel) 

6AV6 640-0DA11-

0AX0
Cái 2 10/07/26 52 Switch nhiệt độ 

Type: FST20-110G14C, Range: 

110 ±5°C, PN: 100 bar, 

220VAC/10A, dùng cho máy nén 

khí SA37A FUSHENG

Cái 1 10/07/26

17
Control panel (Màn 

hình cảm ứng)  

6AV2124-1GC01-

0AX0
Cái 2 10/07/26 53 Van cầu kiểu O 

DN150 RF PN25, A297mm, 

Đường kính trục: Ø28 mm, Vật 

liệu body/trim/seat: 304ss/316ss 

Hard Chrome/316ss Stellite 

Coated

Cái 1 10/10/26

18
Bộ tác động khí nén 

kép   

Model: DG125; 

Xilanh: φ125*205 ; Lỗ 

trục: φ28

Bộ 1 10/10/26 54 Van hơi DN150 PN25 (WCB) Cái 2 30/09/26

19 Bộ định vị 
ND9102HNT, DS-01, 

4-20mA, HART
Bộ 1 10/10/26 55 Van an toàn A48Y-16C-DN50 Cái 1 30/09/26

20 Ống thép inox 

DN20 

(D26,67)x2,1x6000; 

VL: SUS304

Mét 600 10/06/26 56 Van an toàn bao hơi 

Model: A68Y-20, DN65/150, 

nhiệt độ ≤450°C, áp suất 80 ~ 

86Mpa, đường kính lỗ xả 48mm, 

kết nối hàn, WCB

Cái 2 30/11/26

21
Nút ấn báo cháy địa 

chỉ  

Mã HE2001(S),DC 

16V-30V
Cái 5 29/04/26 57

Bánh răng xoắn 

dùng cho hộp giảm 

tốc: 

TKA188R98-Y1.1-4P-6738-M6, 

Z16 răng
Cái 1 30/05/26

22
Module báo cháy địa 

chỉ 1/1  

 mã HIS602(S)02, 

nguồn điện 

DC24V/16mA

Cái 30 29/04/26 58
Đầu báo cháy địa 

chỉ tia chiếu BEAM   
Model  SPC-24. Điện áp 24VDC Bộ 2 29/04/26

23 Đầu báo cháy khói Cái 50 29/04/26 59
Tủ trung tâm báo 

cháy 

Tủ báo cháy 4 kênh HCV-4 

(Hãng sản xuất: Hochiki) + 

Acquy

Tủ 1 29/04/26

24 Loop báo cháy địa chỉ Mã địa chỉ HIP 600(W) Chiếc 1 29/04/26 60 Phớt chèn cơ khí M7N/45-G9-Q1Q1EGG Bộ 5 10/06/26

25 Đầu báo cháy khói Cái 10 29/04/26 61 Vòng bi 
6807, nắp chặn tiếp xúc 2 bên, 

khe hở tiêu chuẩn
Vòng 20 04/05/26

26
Module báo cháy địa 

chỉ 
Cái 6 29/04/26 62 Vòng bi 

6206; nắp chặn tiếp xúc 2 bên; 

khe hở tiêu chuẩn
Vòng 20 04/05/26
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27
Module báo cháy địa 

chỉ 

Model FCM-1 Control 

Module, Notifier
Cái 10 29/04/26 63

Biến tần Model: 

DTL 18.5 -22 KW 3 

Pha 380V 

DTL300-018G/022P-T4 Cái 1 30/06/26

28
Đầu báo cháy khói 

địa chỉ 
Cái 20 29/04/26 64 Biến tần 250KW 

Model: DTL300-220G/250P-T4; 

Điện áp: 380v; KT: Dài 790mm, 

Rộng 480, Sâu 385mm.

Cái 1 30/06/26

29
Nút ấn báo cháy địa 

chỉ 

NBG-12LX, dòng điện 

1 chiều điện áp 24V-

28V

Cái 20 29/04/26 65 Gioăng làm kín 

Type: MT1900, Size: 352x 

870x7.5 mm, Vật liệu: TTV, xuất 

xứ: Trung Quốc.

Cái 2 15/08/26

30 Chuông báo cháy 24V - DC Cái 5 29/04/26 66 Tết chèn  
Chempac 2006 Hard, KT: 

22x22mm
Kg 6 15/08/26

31
Bình chữa cháy xách 

tay 

dạng bột, trọng lượng 

4kg
Bình 80 29/04/26 67 Tết chèn  350 Carboflon, KT: 22x22mm Kg 12 15/08/26

32 Van bướm 

DN 150, PN 16, vật 

liệu SUS 316, seal 

PTFE, Tiêu chuẩn DIN.

Cái 4 15/08/26 68 Tết chèn  350 Carboflon, KT: 20x20mm Mét 6 15/08/26

33 Tấm đệm 
D14, part no:5.112-

819.0, model HD9/50-4
Cái 9 15/07/26 69 Phớt chèn cơ khí SBW-100-QRMG-304032 Bộ 1 15/08/26

34
Khớp nối đĩa linh 

hoạt 

Type: DJ4-22-

00B16(E)
Bộ 2 15/08/26 70 Vòng bi 

7309; tiếp xúc góc 40°, khe hở 

tiêu chuẩn
Vòng 6 15/07/26

35
Phớt chắn dầu có lò 

xo (loại thường) 

Kích thước: 45x80x10, 

kiểu phớt 2 môi, vật 

liệu: NBR

Cái 6 15/08/26 71
Phớt chắn dầu có lò 

xo  
70x90x12 HMSA 10RG Cái 6 15/07/26

36 Phớt chèn cơ khí  
MG1/25-G60-

Q1Q1EGG
Bộ 2 15/08/26 72

Phớt chắn dầu có lò 

xo 25x40x10
Cái 4 15/08/26


